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       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026  
 

Số:          /QĐ-BKHCN 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

mã mạng di động 95 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 

tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số 

viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn 

thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền 

quốc gia Việt Nam “.vn”; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền 

sử dụng mã mạng di động 95. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng;  

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Lưu: VT, CVT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 Phạm Đức Long 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ  

QUYỀN SỬ DỤNG MÃ MẠNG DI ĐỘNG 95  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BKHCN ngày        /        /2026  

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 95 nhằm khai thác có hiệu quả 

tài nguyên viễn thông, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và sử dụng 

dịch vụ viễn thông của người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước theo 

các quy định tại Luật Viễn thông, Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho 

số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số 

viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên 

miền quốc gia Việt Nam ".vn". 

b) Tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả việc đấu giá mã mạng di 

động 95 theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên viễn thông. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ các bước tổ chức đấu giá mã mạng di 

động 95 theo quy định tại Luật Viễn thông, Nghị định số 115/2025/NĐ-CP và văn 

bản pháp luật liên quan.  

b) Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đấu giá mã mạng di động 95 

được xác định có trọng tâm, trọng điểm, đầy đủ nội dung, lộ trình thực hiện và 

bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện. 

II. Thông tin về mã, số viễn thông đấu giá 

1. Mã, số viễn thông đề nghị đấu giá: Mã mạng di động 95 
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2. Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 95: Tổ 

chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam được tham gia đấu giá 

quyền sử dụng mã mạng di động 95 khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có một trong các loại Giấy phép sau: 

a1. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng loại mạng viễn 

thông công cộng di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến; 

a2. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng 

tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo); 

a3. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn 

thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng 

viễn thông di động ảo). 

b) Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó với Nhà nước về viễn thông, 

tần số vô tuyến điện trước khi tham gia đấu giá (nếu có), gồm: 

b1. Hoàn thành nộp phí quyền hoạt động viễn thông; 

b2. Hoàn thành nộp phí sử dụng kho số viễn thông; 

b3. Hoàn thành nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (nếu có), 

phí sử dụng tần số vô tuyến điện; 

b4. Hoàn thành đóng góp tài chính vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 

c) Cam kết triển khai việc đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng tối 

đa trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá. 

3. Giá khởi điểm, bước giá: 

a) Giá khởi điểm: 

- Giá khởi điểm được xác định theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 50 

Luật Viễn thông; Thông tư số 55/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 quy định mức 

thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, 

số viễn thông. Theo đó giá khởi điểm được xác định bằng 5 (năm) năm phí sử 

dụng của mã mạng di động 95 (phí sử dụng 01 năm của mã mạng di động H2H 

là 500.000.000 đồng). 

- Giá khởi điểm đấu giá mã mạng di động 95 là 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ 

năm trăm triệu đồng chẵn). 

b) Bước giá: 
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- Bước giá được thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 30 Điều 1 Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024.  

- Bước giá đấu giá mã mạng di động 95 là 250.000.000 đồng (Hai trăm năm 

mươi triệu đồng chẵn). 

4. Hình thức đấu giá, phương thức tổ chức đấu giá: 

a) Hình thức tổ chức đấu giá: 

Đấu giá bằng hình thức trực tuyến theo điểm d khoản 1 Điều 40 Luật đấu giá 

tài sản. 

b) Phương thức tổ chức đấu giá: 

Phương thức trả giá lên theo điểm a khoản 2 Điều 40 và khoản 2 Điều 58 

Luật đấu giá tài sản. 

5. Tiền đặt trước: 

Tiền đặt trước được quy định tối thiểu là 05% (năm phần trăm) và tối đa là 

20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của mã mạng di động 95 đấu giá theo 

quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật đấu giá tài sản. 

Tiền đặt trước đấu giá mã mạng di động 95 là 2.500.000.000 đồng x20% = 

500.000.000 (Năm trăm triệu đồng chẵn). 

6. Thời gian tổ chức đấu giá: hoàn thành đấu giá trong Quý II/2026 (không tổ 

chức đấu giá vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). 

7. Dự toán kinh phí đấu giá:  

a) Kinh phí đấu giá mã mạng di động 95 thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính và Quyết định số 

1311/QĐ-BTP ngày 22/4/2025 của Bộ Tư pháp ban hành khung giá dịch vụ đấu 

giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; 

b) Cục Viễn thông thực hiện việc lựa chọn Tổ chức hành nghề đấu giá tài 

sản để đấu giá mã mạng di động H2H 95 và thực hiện các quy định về tài chính 

có liên quan công tác tổ chức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. 

8. Công tác truyền thông: 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông rộng rãi việc đấu giá mã mạng 

di động 95 trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, truyền hình, các 

trang thông tin điện tử của Bộ. 

9. Công tác phối hợp: 
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a) Cục Viễn thông chủ trì triển khai các nội dung của Kế hoạch đấu giá quyền 

sử dụng mã mạng di động 95. 

b) Trung tâm Truyền thông Khoa học Công nghệ phối hợp Cục Viễn thông 

xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông rộng rãi việc đấu giá mã mạng di động 

95 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp Cục Viễn thông trong việc thực hiện 

các quy định về tài chính có liên quan công tác tổ chức đấu giá.  

d) Cục Tần số vô tuyến điện, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 

phối hợp Cục Viễn thông xác minh các nghĩa vụ tài chính liên quan của người 

tham gia đấu giá.  

10. Các nội dung khác có liên quan:  

a) Người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ công bố quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.  

b) Bộ Khoa học và Công nghệ hủy kết quả đấu giá đối với trường hợp người 

trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời gian 

quy định, khi đó người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã 

nộp và mã mạng di động 95 trúng đấu giá sẽ được đưa vào danh sách mã, số viễn 

thông đấu giá. 

c) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 

quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, người trúng đấu giá thực hiện thủ tục đề 

nghị phân bổ mã mạng di động 95 trúng đấu giá theo quy định tại Nghị định số 

115/2025/NĐ-CP. Người trúng đấu giá không thực hiện thủ tục đề nghị phân bổ 

mã mạng di động 95 trúng đấu giá trong thời gian quy định sẽ không được hoàn 

trả tiền trúng đấu giá đã nộp và mã mạng di động 95 trúng đấu giá này sẽ được 

Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào danh sách mã, số viễn thông đấu giá. 

d) Mã mạng di động 95 trúng đấu giá được khai thác, sử dụng theo quy định 

về quản lý, sử dụng kho số viễn thông tại Nghị định số 115/2025/NĐ-CP. Người 

trúng đấu giá mã mạng di động 95 phải nộp lệ phí phân bổ, phí sử dụng mã, số 

viễn thông theo quy định pháp luật về phí, lệ phí. 

đ) Các nội dung khác được thực hiện theo pháp luật về viễn thông, pháp luật 

đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
                                                             

      BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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